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Giới 
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1 1 22000003 Ngô Quý Đăng 2/18/2004 Nam QHT01 Toán học
Tuyển 
thẳng

Toán/HCV Olympic Quốc tế  OSLO 
2022 L12
Toán/HCV Olympic Quốc tế  IMO 
2020 L11
Toán/1 HSG Quốc gia L12
Toán/2 HSG Quốc gia L10
Toán/1 HSG cấp ĐHQGHN L12
Toán/2 HSG cấp ĐHQGHN L10
Tin/1 Kỳ thi lập trình dành cho HS 
THPT (VNU-OI) 2020

Tài năng Toán học

2 2 22000005 Hoàng Tiến Nguyên 09/02/2004 Nam QHT01 Toán học
Tuyển 
thẳng

Toán/HCĐ Olympic quốc tế L12
Toán/1 HSG Quốc gia L11
Toán/1 HSG Quốc gia L12

Tài năng Toán học

3 3 22000002 Vũ Ngọc Bình 14/10/2004 Nam QHT01 Toán học
Tuyển 
thẳng

Toán/HCĐ Olympic quốc tế L11,12
Toán/2 HSG Quốc gia L11

Tài năng Toán học

4 4 22000001 Trần Đắc Nhật Anh 31/03/2004 Nam QHT01 Toán học
Tuyển 
thẳng

Toán/HCV Olympic SV&HS 2022
Toán/2 HSG Quốc gia L11, L12
Toán/2 HSG cấp ĐHQGHN L11, 
L12

Tài năng Toán học

5 5 22000004 Trần Ngọc Hiếu 09/12/2004 Nam QHT01 Toán học
Tuyển 
thẳng

Toán/2 HSG Quốc gia L12
Toán 1/HSG Tỉnh/TP L12

Tài năng Toán học

6 6 22000024 Lưu Phương Diệu 04/09/2004 Nữ QHT01 Toán học 25.70 Giải Olympia Tài năng Toán học

7 7 22000048 Đặng Minh Ngọc 10/03/2004 Nữ QHT01 Toán học 23.00

Toán/KK HSG Quốc gia L12
Toán/2 HSG cấp ĐHQGHN L12
Toán/2 HSG cấp ĐHQGHN L11
HCB cá nhân, HCV đồng đội 
U18/Giải Vô địch cờ vua trẻ ĐNA
HCB/giải vô địch cờ vua Quốc gia

Tài năng Toán học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO TÀI NĂNG VÀ CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2022
(kèm theo Quyết định số 2856 /QĐ-ĐHKHTN ngày 30/ 9 /2022)
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8 8 22000063 Nguyễn Anh Tuấn 02/12/2004 Nam QHT01 Toán học 24.45
Toán/2 HSG HSG Tỉnh/TP L12
Toán/KK HSG Tỉnh/TP L11 
IELTS 7.5

Tài năng Toán học

9 9 22000053 Nguyễn Đình Quang 12/04/2004 Nam QHT01 Toán học 21.75 Toán/3 HSG cấp ĐHQGHN L12 Tài năng Toán học

10 10 22000042 Dương Đức Lộc 14/07/2004 Nam QHT01 Toán học 25.95 Tài năng Toán học

11 11 22000057 Đỗ Minh Thái 22/01/2004 Nam QHT01 Toán học 25.75 Toán/3 HSG Tỉnh/TP L11 Tài năng Toán học

12 1 22000006 Cao Văn Đông 11/09/2004 Nam QHT03 Vật lý học
Tuyển 
thẳng

Vật lý/KK (APhO) Olympic quốc tế
Vật lý/2 HSG Quốc gia L12
Vật lý/KK HSG Quốc gia L11

Tài năng Vật lí học

13 2 22000156 Hà Châu Giang 21/01/2004 Nam QHT03 Vật lý học 24.80 Vật lý/1  HSG Tỉnh/TP L11,12 Tài năng Vật lí học

14 3 22000173 Nguyễn Phúc Bảo Lâm 30/08/2004 Nam QHT03 Vật lý học 26.40 Vật lý/3 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Vật lí học

15 4 22000154 Nguyễn Minh Đức 13/03/2004 Nam QHT03 Vật lý học
Vật lý/3 HSG cấp ĐHQGHN L11
Vật lý/3 HSG cấp ĐHQGHN L12

Tài năng Vật lí học

16 5 22000211 Bùi Xuân Tùng 25/01/2004 Nam QHT03 Vật lý học 27.35 Điểm môn Tiếng Anh: 9.8 Tài năng Vật lí học

17 6 22000162 Hồ Đức Hiếu 12/10/2004 Nam QHT03 Vật lý học 27.20 Vật lý/KK HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Vật lí học

18 7 22000190 Phạm Thanh Phong 07/07/2004 Nam QHT03 Vật lý học 26.75 Điểm môn Tiếng Anh: 9.2 Tài năng Vật lí học

19 8 22000168 Kiều Chí Hưng 08/02/2004 Nam QHT03 Vật lý học 26.50
Điểm ĐGNL 91/150
Điểm môn Tiếng Anh: 8.4

Tài năng Vật lí học

20 9 22000200 Vũ Công Thành 11/08/2004 Nam QHT03 Vật lý học 25.80
Vật lý/KK HSG Tỉnh/TP L12
Vật lý/2 HSG cấp trường L11
KH-KT/3 cấp trường L10

Tài năng Vật lí học
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21 10 22000184 Trần Đại Nghĩa 01/01/2004 Nam QHT03 Vật lý học 25.60
Điểm 2 môn Toán+ Lý= 16.80
IELTS 7.0 quy đổi: 9.50
Tổng điểm XT: 16.80+9.50= 26.3

Tài năng Vật lí học

22 11 22000178 Đỗ Khánh Ly 31/07/2004 Nữ QHT03 Vật lý học 25.60 Tài năng Vật lí học

23 12 22000147 Đỗ Tiến Cường 22/12/2004 Nam QHT03 Vật lý học 25.50
Điểm 2 môn Toán+ Lý= 16.25
IELTS 6.5 quy đổi: 9.25
Tổng điểm XT: 16.25+9.25= 25.5

Tài năng Vật lí học

24 13 22000181 Nguyễn Duy Mạnh 31/12/2004 Nam QHT03 Vật lý học 25.55

Điểm ĐGNL 100/150
Tính theo điểm quy đổi
Điểm 2 môn Toán+Lý: 
8.8+8.25=17.05
IELTS 5.5 quy đổi: 8.5
Tổng điểm XT: 17.05+8.5=25.55

Tài năng Vật lí học

25 1 22000010 Trần Đức Minh 23/06/2004 Nam QHT06 Hoá học
Tuyển 
thẳng

Hóa/HCV Olympic Quốc tế
Hóa/1 HSG Quốc Gia L12
Hóa/2 HSG Quốc gia L11
Hóa/1 HSG Tỉnh/TP L10,12
Hóa/2 HSG Tỉnh/TP L11

Tài năng Hóa học

26 2 22000009 Vũ Xuân Lâm 3/24/2004 Nam QHT06 Hoá học
Tuyển 
thẳng

Hóa/1 HSG Quốc gia L11 Tài năng Hóa học

27 3 22000011 Nguyễn Đức Toàn 6/11/2004 Nam QHT06 Hoá học
Tuyển 
thẳng

Hóa/1 HSG Quốc gia L12
Hóa/2 HSG Quốc gia L11
Hóa/1 HSG Tỉnh/TP L11,12

Tài năng Hóa học

28 4 22000007 Nguyễn Đăng Bình 14/08/2004 Nam QHT06 Hoá học
Tuyển 
thẳng

Hóa/2 HSG Quốc gia L12
Hóa/3 HSG Quốc gia L11

Tài năng Hóa học

29 5 22000008 Nguyễn Trí Đức 18/05/2004 Nam QHT06 Hoá học
Tuyển 
thẳng

Hóa /2 HSG Quốc gia L11,12 Tài năng Hóa học

30 6 22000012 Vũ Minh Yến 17/04/2004 Nữ QHT06 Hoá học
Tuyển 
thẳng

Hóa/3 HSG Quốc gia L12 Tài năng Hóa học
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31 7 22000015 Trần Quang Huy 14/04/2004 Nam QHT41 Hoá học***
Tuyển 
thẳng

Hóa/3 HSG Quốc gia L12
Hóa/1 HSG Tỉnh/TP L12
Hóa/ 3  HSG Tỉnh/TP L11
Hóa/HCĐ Olympic 30/4 TP HCM 
L11

Tài năng Hóa học

32 8 22000377 Trần Quang Minh 06/09/2004 Nam QHT06 Hoá học 27.65
Hóa/1 HSG Tỉnh/TP L12
Hóa/KK HSG Tỉnh/TP L11

Tài năng Hóa học

33 9 22000345 Dương Thành Chung 25/06/2004 Nam QHT06 Hoá học 26.65 Hóa/3 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Hóa học

34 10 22000964 Phạm Tuấn Anh 01/02/2004 Nam QHT43 Hoá dược** 25.85
Tiếng Anh/KK HSG Tỉnh/TP L12
Giải ba/Tháng 1-Quý 2/Đường lên 
đỉnh Olympia

Tài năng Hóa học

35 11 22000885 Nguyễn Thị Nhàn 12/11/2004 Nữ QHT41 Hoá học*** 26.90 Hóa/1 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Hóa học

36 12 22000372 Mai Thùy Linh 04/02/2004 Nữ QHT06 Hoá học 25.70
Hóa/2  HSG Tỉnh/TP L12
Hóa/3  HSG Tỉnh/TP L11

Tài năng Hóa học

37 13 22000370 Nguyễn Trung Kiên 16/02/2004 Nam QHT06 Hoá học 27.10 Hóa/3 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Hóa học

38 14 22001034 Nguyễn Hữu Quang Trung 19/12/2004 Nam QHT43 Hoá dược** 26.85 Hóa/HCV INFOINVENT 2019 Tài năng Hóa học

39 15 22000874 Vi Thuỷ Linh 04/05/2004 Nữ QHT41 Hoá học*** 25.55
Hóa/2 HSG Tỉnh/TP L12
Hóa/2 HSG  Tỉnh/TP L11
Hóa/3 HSG  Tỉnh/TP L10

Tài năng Hóa học

40 16 22000369 Hoàng Trung Kiên 13/07/2004 Nam QHT06 Hoá học 26.85 Tài năng Hóa học

41 17 22001015 Hoàng Khôi Nguyên 31/07/2004 Nam QHT43 Hoá dược** 26.85 Tài năng Hóa học

42 1 22000014 Đỗ Đức Minh 9/9/2004 Nam QHT08 Sinh học
Tuyển 
thẳng

Sinh/3 HSG Quốc gia L12
Sinh/1 HSG Tỉnh/TP L12
Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L11

Tài năng Sinh học

43 2 22000013 Nguyễn Đình Khải 05/12/2004 Nam QHT08 Sinh học
Tuyển 
thẳng

Sinh/3 HSG Quốc gia L12 Tài năng Sinh học
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44 3 22000478 Đào Thanh Sơn 03/01/2004 Nam QHT08 Sinh học 28.15 Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L11 Tài năng Sinh học

45 4 22000440 Đào Hải Hưng 21/08/2004 Nam QHT08 Sinh học 25.55
Sinh/2 HSG cấp DHQGHN L11
Sinh/KK HSG Quốc gia L11
Sinh/HCĐ Talinpa L11

Tài năng Sinh học

46 5 22001059 Tạ Kim Chi 28/04/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

25.00 Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L11 Tài năng Sinh học

47 6 22001049 Nguyễn Minh Anh 21/11/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

24.80 Sinh/2 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Sinh học

48 7 22001153 Bạch Thu Trang 13/12/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

23.75
Sinh/1 HSG cấp ĐHQGHN L11
Tham gia cuộc thi Talinpa 2020

Tài năng Sinh học

49 8 22000460 Vũ Bảo Ngân 26/01/2004 Nữ QHT08 Sinh học 23.60 Sinh/3 HSG cấp ĐHQGHN L11 Tài năng Sinh học

50 9 22001129 Trần Thị Hồng Nhung 11/02/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

22.95
Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L12
Sinh/KK  HSG Tỉnh/TP L11

Tài năng Sinh học

51 10 22000488 Nguyễn Phan Quỳnh Trang 03/09/2004 Nữ QHT08 Sinh học 21.50
Sinh/1 HSG Tỉnh/TP L12
Sinh/2 HSG Tỉnh/TP L11

Tài năng Sinh học

52 11 22001152 Trịnh Thủy Tiên 04/07/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

26.80 Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Sinh học

53 12 22000461 Hồ Minh Ngọc 05/03/2004 Nữ QHT08 Sinh học 26.75
Điểm 2 môn Toán+Sinh: 17
IELTS 7.5 quy đổi: 9.75
Tổng điểm XT: 17+9.75=26.75

Tài năng Sinh học

54 13 22001115 Vũ Bảo Minh 15/09/2004 Nam QHT44
Công nghệ sinh 
học**

26.65
Điểm 2 môn Toán+Sinh: 17.65
IELTS 6.0 quy đổi: 9.00
Tổng điểm XT: 26.65

Tài năng Sinh học

55 14 22000437 Trần Thị Hồng 24/10/2004 Nữ QHT08 Sinh học 26.15 Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L11 Tài năng Sinh học

56 15 22001077 Dương Thị Ngọc Hà 07/06/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

26.00 Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Sinh học

57 16 22001113 Trần Thị Ngọc Minh 28/01/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

25.90 Tài năng Sinh học
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58 17 22001157 Nguyễn Vũ Thảo Trâm 18/10/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

25.85

Sinh/3 HSG Quốc gia L12
Sinh/KK HSG Quốc gia L11
Sinh/1 HSG Tỉnh/TP L11
Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L10
Sinh/3 HSG Tỉnh/TP L12 (Vượt cấp-
đang học lớp 11)
IELTS 7.0

Tài năng Sinh học

59 18 22001095 Nguyễn Thị Ngọc Lan 29/10/2004 Nữ QHT44
Công nghệ sinh 
học**

25.40 Sinh/2 HSG Tỉnh/TP L12 Tài năng Sinh học

60 1 22000692 Trương Thị Thanh Minh 14/02/2004 Nữ QHT13
Khoa học môi 
trường

24.85
Chất lượng cao Khoa 
học môi trường

61 2 22000663 Phạm Vũ Gia Huy 28/07/2004 Nam QHT13
Khoa học môi 
trường

24.25
Chất lượng cao Khoa 
học môi trường

62 3 22000711 Nguyễn Hạnh San 19/06/2004 Nữ QHT13
Khoa học môi 
trường

22.70
Chất lượng cao Khoa 
học môi trường

63 4 22000723 Hoàng Thu Trang 31/12/2004 Nữ QHT13
Khoa học môi 
trường

22.60
Chất lượng cao Khoa 
học môi trường

64 5 22000677 Nguyễn Thanh Linh 29/05/2004 Nữ QHT13
Khoa học môi 
trường

22.60
Chất lượng cao Khoa 
học môi trường

65 1 22000741 Vũ Hải Đăng 10/03/2003 Nam QHT16
Khí tượng và khí 
hậu học

26.90 Lý/3 HSG Tỉnh/TP L12
Chất lượng cao Khí 
tượng và khí hậu học

66 2 22000758 Tạ Đăng Quang 28/02/2004 Nam QHT16
Khí tượng và khí 
hậu học

23.20
Chất lượng cao Khí 
tượng và khí hậu học

67 1 22000774 Nguyễn Hồng Phượng 07/12/2004 Nữ QHT18 Địa chất học 24.70

Hóa/3 HSG Tỉnh/TP L12
Hóa/KK Cuộc thi TN thực hành tỉnh 
L11
Hóa/KK HSG Tỉnh/TP L11

Chất lượng cao Địa 
chất học

68 2 22000844 Phan Thị Uyên Trinh 19/08/2004 Nữ QHT20
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

24.10
Chất lượng cao Địa 
chất học

69 3 22000802 Hoàng Trường Giang 06/10/2004 Nam QHT20
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

23.35
Chất lượng cao Địa 
chất học
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70 4 22000773 Nguyễn Minh Nhật 30/10/2004 Nam QHT18 Địa chất học 22.35
Chất lượng cao Địa 
chất học

Danh sách gồm có 70 sinh viên./.
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